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Gia Phả của
Đức Chúa Jesus Christ

Theo Ma-thi-ơ 1:1-17

Gia Phả của
Đức Chúa Jesus Christ

Theo Lu-ca 3:23-38

01 Áp-ra-ham
02 I-sác
03 Gia-cốp
04 Giu-đa
05 Phê-rết (bởi 
Ta-ma)
06 Hết-rôn
07 Ram
08 A-mi-na-đáp
09 Na-ha-sôn
10 Sanh-ma
11 Bô-ô (bởi Ra-
háp)
12 Ô-bết (bởi 
Ru-tơ)
13 Gie-sê
14 Vua Đa-vít

15 Sa-lô-môn 
(bởi vợ của U-ri)
16 Rô-bô-am
17 A-bi-gia 
18 A-sa
19 Giô-sa-phát
20 Giô-ram
[...]
21 Ô-xia
22 Giô-tam
23 A-cha
24 Ê-xê-chia
25 Ma-na-se 
26 A-môn
27 Giô-si-a
28 Giê-hô-gia-
kim?

29 Giê-chô-nia
30 Sa-la-thi-ên
31 Xô-rô-ba-bên
32 A-bi-út
33 Ê-li-a-kim
34 A-xô 
35 Sa-đốc 
36 A-chim 
37 Ê-li-út 
38 Ê-lê-a-sa 
39 Ma-than
40 Gia-cốp
41 Giô-sép
42 Jesus

01 Đức Chúa 
Trời 
02 A-đam
03 Sết
04 Ê-nót
05 Kê-nan
06 Ma-ha-la-le
07 Giê-rệt
08 Hê-nóc
09 Mê-tu-sê-la
10 Lê-méc
11 Nô-ê
12 Sem
13 A-bác-sát
(Kê-nan?)
14 Sê-lách
15 Hê-be
16 Bê-léc
17 Rê-hu
18 Sê-rúc
19 Na-cô
20 Tha-rê

21 Áp-ra-ham
22 I-sác
23 Gia-cốp
24 Giu-đa
25 Phê-rết
26 Hết-rôn
27 Ram
28 A-mi-na-đáp
29 Na-ha-sôn
30 Sanh-ma
31 Bô-ô
32 Ô-bết
33 Gie-sê
34 Đa-vít

35 Na-than
36 Mát-ta-tha
37 Men-na
38 Mê-lê-a
39 Ê-li-a-kim
40 Giô-nam
41 Giô-sép
42 Giu-đa
43 Si-mê-ôn
44 Lê-vi
45 Mát-thát
46 Giô-rim
47 Ê-li-ê-se
48 Giô-sê
49 Ê-rơ
50 En-ma-đan
51 Cô-sam
52  A-đi
53 Mên-chi
54 Nê-ri
55 Sa-la-thi-ên
56 Xô-rô-ba-bên
57 Rê-sa
58 Giô-a-nan
59 Giu-đa
60 Giô-sép
61 Sê-mê-in
62 Ma-ta-thia
63 Ma-át
64 Na-ghê
65 Ếch-li
66 Na-hum
67 A-mốt
68 Ma-ta-thia
69 Giô-sép
70 Gia-nê
71 Mên-chi
72 Lê-vi
73 Mát-tát
74 Hê-li
75 Giô-sép
76 Ma-ri
77 Jesus


